
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 
 

Số:               /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày         tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc 

phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư số 68/2025/TT-

BQP ngày 03/7/2025 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; 

Căn cứ Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc 

phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 của Bộ 

Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2023/TT-BQP 

ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho các đối 

tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; 

Căn cứ Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ Công an 

quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng 

Công an nhân dân; 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 31/7/2025 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân năm 2026; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 2230./TTr-SYT 

ngày 23/10/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 17 Hội đồng khám sức khỏe khu vực, trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh năm 2026 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông (bà) có tên trong 

danh sách kèm theo. 
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Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc của Hội 

đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 105/2023/TTBQP ngày 

16/12/2023 của Bộ Quôc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho các đối tượng 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 106/2025/TT-BQP 

ngày 30/9/2025 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn 

sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

- Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng sau khi 

thành lập. 

- Hội đồng khám sức khỏe khu vực chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh về triển khai khám sức khỏe, phân loại và kết luận sức 

khỏe đối với từng công dân được gọi nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân. Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe khu vực chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về kết quả khám. 

- Chế độ bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng thực hiện theo quy định 

hiện hành. 

- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Thủ trưởng các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; các Sở, 

cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các xã, phường; các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Quân khu 1; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;                 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; 

- Các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1,2,3,4; 

- UBND các xã, phường; 

- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, TH; 

- Lưu: VT, NC. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vương Quốc Tuấn 
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I. BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 1 - CHŨ 

1. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Sơn Động 

Địa bàn khám: Xã Đại Sơn, Xã Sơn Động, Xã Tây Yên Tử, Xã Dương 

Hưu, Xã Yên Định, Xã An Lạc, Xã Vân Sơn, Xã Tuấn Đạo. 

     

1.  Đào Văn Hải 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

Sơn Động 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Nguyễn Văn Tám 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Y tế Sơn Động 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Phó Chủ tịch Hội 

đồng 

3.  Mông Xuân Luyện Trung tâm Y tế Sơn Động Bác sĩ đa khoa 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Nguyễn Thị Phương Thảo Trung tâm Y tế Sơn Động Điều dưỡng Ủy viên 

5.  Vi Tất Hùng Trung tâm Y tế Sơn Động 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

6.  Nguyễn Thị Lý Trung tâm Y tế Sơn Động Điều dưỡng Ủy viên 

7.  Đào Ngọc Dũng Trung tâm Y tế Sơn Động 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

8.  Nguyễn Thị Quyên Trung tâm Y tế Sơn Động 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

9.  Vi Thị Hiền Trung tâm Y tế Sơn Động 
Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
Ủy viên 

10.  Nguyễn Thu Trang Trung tâm Y tế Sơn Động Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

11.  Hoàng Văn Hoằng Trung tâm Y tế Sơn Động 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

12.  Đỗ Hồng Thái Trung tâm Y tế Sơn Động Điều dưỡng Ủy viên 

13.  Vũ Quang Nam Trung tâm Y tế Sơn Động 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

14.  Nông Hà Phương Trung tâm Y tế Sơn Động Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

15.  Kiều Ngọc Ánh Trung tâm Y tế Sơn Động Kỹ thuật viên Ủy viên 

16.  Tô Duy Khánh Trung tâm Y tế Sơn Động Kỹ thuật viên Ủy viên 

17.  Trương Thị Hường Trung tâm Y tế Sơn Động 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

18.  Phan Văn Tiến 
Bệnh viện Sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 1 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

19.  Thiếu tá Nguyễn Viết Mùi 
Ban Chỉ huy PTKV 4 - 

Hạp Lĩnh 
Y sĩ Ủy viên 
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2. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Lục Ngạn 

Địa bàn khám: Xã Biển Động, Xã Lục Ngạn, Xã Đèo Gia, Xã Sơn Hải, 

Xã Sa Lý, Xã Tân Sơn, Xã Biên Sơn, Xã Nam Dương, Xã Kiên Lao, Phường 

Chũ, Phường Phượng Sơn, Xã Lục Sơn, Xã Trường Sơn, Xã Nghĩa Phương. 

     

1.  Đỗ Văn Sinh 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

Lục Ngạn 

Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Trần Văn Tú 
Phó Giám đốc Trung 

tâm Y tế Lục Ngạn 

Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 

Phó Chủ tịch Hội 

đồng 

3.  Dương Khánh Chi Trung tâm Y tế Lục Ngạn Điều dưỡng 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Lâm Nguyên Văn Trung tâm Y tế Lục Ngạn 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

5.  Đỗ Văn Lợi Trung tâm Y tế Lục Ngạn Điều dưỡng Ủy viên 

6.  Nguyễn Thị Ngọc Mai Trung tâm Y tế Lục Ngạn Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

7.  Nguyễn Văn Ngay Trung tâm Y tế Lục Ngạn 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

8.  Hoàng Thị Hồng Nhung Trung tâm Y tế Lục Ngạn Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

9.  Trần Văn Giảng Trung tâm Y tế Lục Ngạn Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

10.  Nông Văn Duy Trung tâm Y tế Lục Ngạn Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

11.  Trần Mạnh Hùng Trung tâm Y tế Lục Ngạn 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

12.  Cấn Thị Hằng Trung tâm Y tế Lục Ngạn 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

13.  Phạm Văn Khánh Trung tâm Y tế Lục Ngạn Kỹ thuật viên Ủy viên 

14.  Diệp Văn Thành Trung tâm Y tế Lục Ngạn Điều dưỡng Ủy viên 

15.  Hoàng Mạnh Hùng Trung tâm Y tế Lục Ngạn 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

16.  Hoàng Văn Quyền Trung tâm Y tế Lục Ngạn Điều dưỡng Ủy viên 

17.  Trần Văn Tiệp Trung tâm Y tế Lục Ngạn Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

18.  Trương Thị Thanh Trung tâm Y tế Lục Ngạn Điều dưỡng Ủy viên 

19.  Cao Xuân Khánh Trung tâm Y tế Lục Ngạn Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

20.  Lê Trung Thu Trung tâm Y tế Lục Ngạn Kỹ thuật viên Ủy viên 
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21.  Cám Khóong Phả Trung tâm Y tế Lục Ngạn 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

22.  Nguyễn Văn Dũng Trung tâm Y tế Lục Ngạn Y sĩ Ủy viên 

23.  Phạm Trung Dũng 
Bệnh viện Sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 1 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

24.  Thiếu tá Ngô Quốc Toản Trung đoàn 833 Y sĩ Ủy viên 
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II. BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 2 - LẠNG GIANG 

1. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Lục Nam 

Địa bàn khám: Xã Cẩm Lý, Xã Đông Phú, Xã Lục Nam, Xã Bắc Lũng, Xã Bảo 

Đài. 

     

1.  Vũ Trí Quý 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

Lục Nam 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Phạm Bá Vui 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Y tế Lục Nam 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 

Phó Chủ tịch Hội 

đồng 

3.  Vũ Văn Huấn Trung tâm Y tế Lục Nam Thạc sĩ YTCC 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Bùi Thị Bích Thu Trung tâm Y tế Lục Nam 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

5.  Nguyễn Thị Doanh Trung tâm Y tế Lục Nam 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

6.  Đỗ Minh Hiếu Trung tâm Y tế Lục Nam Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

7.  Nguyễn Văn Khanh Trung tâm Y tế Lục Nam 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

8.  Vũ Công Việt Trung tâm Y tế Lục Nam Điều dưỡng Ủy viên 

9.  Nguyễn Minh Huệ Trung tâm Y tế Lục Nam 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

10.  Giáp Thị Hoàn Trung tâm Y tế Lục Nam Điều dưỡng Ủy viên 

11.  Vũ Văn Diễn Trung tâm Y tế Lục Nam Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

12.  Lê Văn Dong Trung tâm Y tế Lục Nam 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

13.  Vũ Thị Phương Trung tâm Y tế Lục Nam Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

14.  Vũ Thùy Linh Trung tâm Y tế Lục Nam 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

15.  Văn Thị Hồng Lê Trung tâm Y tế Lục Nam Điều dưỡng Ủy viên 

16.  Nguyễn Thị Lý Trung tâm Y tế Lục Nam Điều dưỡng Ủy viên 

17.  Lê Quang Tiệp Trung tâm Y tế Lục Nam 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

18.  Nguyễn Thị Trang Trung tâm Y tế Lục Nam Điều dưỡng Ủy viên 

19.  Nguyễn Văn Mão Trung tâm Y tế Lục Nam 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

20.  Nguyễn Thị Thủy Trung tâm Y tế Lục Nam Điều dưỡng Ủy viên 
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21.  Vũ Trí Huy Trung tâm Y tế Lục Nam Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

22.  Nguyễn Văn Công Trung tâm Y tế Lục Nam Kỹ thuật viên Ủy viên 

23.  Nguyễn Thị Thúy Trung tâm Y tế Lục Nam 
Thạc sĩ Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

24.  Dương Thị Thúy Lan Trung tâm Y tế Lục Nam 
Chuyên khoa I 

Xét nghiệm 
Ủy viên 

25.  Nguyễn Văn Quang 
Bệnh viện Sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 1 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 
Ủy viên 

26.  
Thiếu tá Nguyễn Thiết 

Thủ 

Ban Chỉ huy PTKV 4 - 

Hạp Lĩnh 
Y sĩ Ủy viên 
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2. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Lạng Giang 

Địa bàn khám: Xã Lạng Giang, Xã Mỹ Thái, Xã Kép, Xã Tân Dĩnh, Xã 

Tiên Lục. 

     

1.  Nguyễn Đức Mạnh 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

Lạng Giang 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Nguyễn Mạnh Hà 
Phó Giám đốc Trung tâm Y 

tế Lạng Giang 

Chuyên khoa 

cấp I YTCC 

Phó Chủ tịch Hội 

đồng 

3.  Nguyễn Thị Anh Trung tâm Y tế Lạng Giang 
Cử nhân 

YTCC 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Nguyễn Văn Hiểu Trung tâm Y tế Lạng Giang 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

5.  Nguyễn Thị Hiếu Trung tâm Y tế Lạng Giang Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

6.  Đặng Văn Sáng Trung tâm Y tế Lạng Giang Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

7.  Phạm Tuấn Dũng Trung tâm Y tế Lạng Giang Điều dưỡng Ủy viên 

8.  Lương Ngọc Phú Trung tâm Y tế Lạng Giang 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

9.  Lê Văn Sinh Trung tâm Y tế Lạng Giang 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

10.  Thân Thị Hoa Trung tâm Y tế Lạng Giang 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

11.  Nguyễn Thị Như Ngọc Trung tâm Y tế Lạng Giang Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

12.  Liểu Thị Kim Thoa Trung tâm Y tế Lạng Giang Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

13.  Tăng Văn Hậu Trung tâm Y tế Lạng Giang 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

14.  Lê Thị Thêm Trung tâm Y tế Lạng Giang 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

15.  Phạm Văn Quang Trung tâm Y tế Lạng Giang 

Cử nhân Kỹ 

thuật hình ảnh 

y học 

Ủy viên 

16.  Đỗ Thị Hương Trung tâm Y tế Lạng Giang 
Cao đẳng điều 

dưỡng 
Ủy viên 

17.  Hoàng Văn Mát Trung tâm Y tế Lạng Giang Điều dưỡng Ủy viên 

18.  Nguyễn Hồng Hương Trung tâm Y tế Lạng Giang 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

19.  Hoàng Thị Thìn Trung tâm Y tế Lạng Giang 
Cử nhân Xét 

nghiệm y học 
Ủy viên 

20.  Hoàng Thị Hiền Trung tâm Y tế Lạng Giang Điều dưỡng Ủy viên 
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21.  Lưu Thị Loan Trung tâm Y tế Lạng Giang Điều dưỡng Ủy viên 

22.  Nguyễn Quang Sơn Trung tâm Y tế Lạng Giang Điều dưỡng Ủy viên 

23.  Nguyễn Cao Trí Trung tâm Y tế Lạng Giang 
Cử nhân 

CNTT 
Ủy viên 

24.  Trần Thị Tiệp 
Bệnh viện Sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 1 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

25.  Thiếu tá Vũ Đình Sao 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc 

Ninh 
Y sĩ Ủy viên 
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3. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Bắc Ninh số 1 

Địa bàn khám: Phường Bắc Giang, Phường Đa Mai, Phường Tiền Phong, 

Phường Tân Tiến, Phường Tân An, Phường Yên Dũng, Phường Cảnh Thuỵ, Xã 

Đồng Việt. 

     

1.  Đặng Hữu Tuấn 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

Bắc Ninh số 1 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 
Chủ tịch Hội đồng 

2.  Hoàng Văn Hưởng 
Phó Giám đốc Trung tâm Y 

tế Bắc Ninh số 1 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Phó Chủ tịch Hội 

đồng 

3.  
Nguyễn Thị Trang 

Thơ 
Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Cử nhân Luật 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Trương Hoàng Nam Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

5.  Phạm Thị Quỳnh Nga Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

6.  Nguyễn Thị Trang Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Điều dưỡng Ủy viên 

7.  Nguyễn Ngọc Sích Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

8.  Nguyễn Văn Cường Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

9.  Nguyễn Mạnh Hùng Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Điều dưỡng Ủy viên 

10.  Giáp Thị Lụa Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Điều dưỡng Ủy viên 

11.  Dương Ngọc Tân Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

12.  Nguyễn Văn Ba Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

13.  Đỗ Thị Hà Chung Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

14.  Nguyễn Thị Thuỷ Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

15.  Hoàng Thị Anh Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Điều dưỡng Ủy viên 

16.  Trần Hiếu Ngân Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

17.  Tạ Thị Thu Hoài Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

18.  Tống Thị Hà Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Điều dưỡng Ủy viên 

19.  Nguyễn Thuỳ Chinh Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

20.  Thân Thuỳ Linh Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Bác sĩ đa khoa Ủy viên 
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21.  Hoàng Văn Xuân Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

22.  Ngụy Văn Hùng Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 Kỹ thuật viên Ủy viên 

23.  Phạm Thanh Tùng Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 
Cử nhân Xét 

nghiệm y học 
Ủy viên 

24.  Bạch Thị Hồng Tươi Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 
Cử nhân Xét 

nghiệm y học 
Ủy viên 

25.  Lê Minh Tuấn 
Phó Giám đốc Bệnh viện Sức 

khỏe Tâm thần Bắc Ninh số 1 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

26.  
Thiếu tá Nguyễn 

Trọng Ngân 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc 

Ninh 
Y sĩ Ủy viên 
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III. BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - TÂN YÊN 

1. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Tân Yên 

Địa bàn khám: Xã Ngọc Thiện, Xã Nhã Nam, Xã Phúc Hoà, Xã Quang Trung, 

Xã Tân Yên. 

     

1.  Nguyễn Văn Hoàn 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

Tân Yên 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Chủ tịch Hội đồng 

2.  Hoàng Văn Tuấn 
Phó Giám đốc Trung tâm Y 

tế Tân Yên 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 

Phó Chủ tịch Hội 

đồng 

3.  Nguyễn Thị Thanh Vân Trung tâm Y tế Tân Yên Dược sĩ 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Dương Văn Hoan 
Phó Giám đốc Trung tâm Y 

tế Tân Yên 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

5.  Cao Văn Ninh Trung tâm Y tế Tân Yên 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

6.  Nguyễn Thị Thu Trung tâm Y tế Tân Yên Điều dưỡng Ủy viên 

7.  Phạm Thị Thanh Trung tâm Y tế Tân Yên 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

8.  Nguyễn Văn Đạt Trung tâm Y tế Tân Yên 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

9.  Đoàn Văn Hải Trung tâm Y tế Tân Yên Y sĩ Ủy viên 

10.  Nguyễn Đình Thuấn Trung tâm Y tế Tân Yên 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

11.  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Trung tâm Y tế Tân Yên Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

12.  Nguyễn Thị Minh Trung tâm Y tế Tân Yên Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

13.  Nguyễn Xuân Trường Trung tâm Y tế Tân Yên Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

14.  Nguyễn Thị Vân Trung tâm Y tế Tân Yên Điều dưỡng Ủy viên 

15.  Nguyễn Văn Hùng Trung tâm Y tế Tân Yên 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

16.  Nguyễn Tiến Duy Trung tâm Y tế Tân Yên 
Kỹ thuật viên 

CĐHA 
Ủy viên 

17.  Nguyễn Trọng Chiến Trung tâm Y tế Tân Yên 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

18.  Dương Thị Duyên Trung tâm Y tế Tân Yên 
KTV xét 

nghiệm 
Ủy viên 

19.  Lê Hồng Khánh Trung tâm Y tế Tân Yên 

Chuyên khoa 

cấp I Điều 

dưỡng 

Ủy viên 

20.  Vũ Tiến Thành Trung tâm Y tế Tân Yên Điều dưỡng Ủy viên 
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21.  Nguyễn Thị Chín Trung tâm Y tế Tân Yên Y sĩ Ủy viên 

22.  Nguyễn Văn Nhất Trung tâm Y tế Tân Yên Điều dưỡng Ủy viên 

23.  Nguyễn Văn Long Trung tâm Y tế Tân Yên Y sĩ Ủy viên 

24.  Lý Thị Châm Trung tâm Y tế Tân Yên Điều dưỡng Ủy viên 

25.  Nguyễn Song Tùng Trung tâm Y tế Tân Yên 
Công nghệ 

thông tin 
Ủy viên 

26.  Nguyễn Thị Phương 
Bệnh viện Đa khoa Bắc 

Ninh số 1 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
Ủy viên 

27.  Nguyễn Thị Hà 
Bệnh viện Sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 1 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

28.  Thiếu tá Trần Hùng Ngọ 
Ban Chỉ huy PTKV 4 - Hạp 

Lĩnh 
Y sĩ Ủy viên 
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2. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Yên Thế 

Địa bàn khám: Xã Yên Thế, Xã Bố Hạ, Xã Đồng Kỳ, Xã Xuân Lương, Xã 

Tam Tiến. 

     

1.  Nguyễn Doanh Phương 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

Yên Thế 

Bác sĩ chuyên khoa 

cấp II 
Chủ tịch Hội đồng 

2.  Long Thị Lương 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Y tế Yên Thế 

Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 

Phó Chủ tịch Hội 

đồng 

3.  Lê Thị Phương Trung tâm Y tế Yên Thế 
Bác sĩ Y học dự 

phòng 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Từ Thị Thanh Hương Trung tâm Y tế Yên Thế 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

5.  Lê Hải Yến Trung tâm Y tế Yên Thế Điều dưỡng Ủy viên 

6.  Dương Ngọc Giang Trung tâm Y tế Yên Thế 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

7.  Nguyễn Hải Nam Trung tâm Y tế Yên Thế 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

8.  Lê Cao Cường Trung tâm Y tế Yên Thế Điều dưỡng Ủy viên 

9.  Ngô Thị Huế Trung tâm Y tế Yên Thế 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

10.  Ngô Đức Hạ Trung tâm Y tế Yên Thế Điều dưỡng Ủy viên 

11.  Trần Hải Đăng Trung tâm Y tế Yên Thế 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

12.  Luyện Thị Minh Trung tâm Y tế Yên Thế Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

13.  Hoàng Diệu Trang Trung tâm Y tế Yên Thế Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

14.  Vi Thị Khuê Trung tâm Y tế Yên Thế 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

15.  Hoàng Văn Tỉnh Trung tâm Y tế Yên Thế Điều dưỡng Ủy viên 

16.  Nguyễn Thị Vân Anh Trung tâm Y tế Yên Thế Điều dưỡng Ủy viên 

17.  Nguyễn Thị Huyền Trung tâm Y tế Yên Thế Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

18.  Vi Thị Hiền Trung tâm Y tế Yên Thế Điều dưỡng Ủy viên 

19.  Ngô Quang Tuyến Trung tâm Y tế Yên Thế 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

20.  Nguyễn Thị Chinh Ngọc Trung tâm Y tế Yên Thế Điều dưỡng Ủy viên 

21.  Trịnh Ngọc Tân Trung tâm Y tế Yên Thế Bác sĩ đa khoa Ủy viên 
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22.  Tạ Đức Quyền Trung tâm Y tế Yên Thế 
Cử nhân Kỹ thuật 

CĐHA 
Ủy viên 

23.  Nguyễn Thị Thu Hằng Trung tâm Y tế Yên Thế Cử nhân Xét nghiệm Ủy viên 

24.  Nguyễn Thị Lan Hường Trung tâm Y tế Yên Thế Cử nhân Xét nghiệm Ủy viên 

25.  Giáp Đức Châu 
Bệnh viện Sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 1 

Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

26.  Thiếu tá Đào Ngọc Viên 
Ban Chỉ huy PTKV 4 - 

Hạp Lĩnh 
Y sĩ Ủy viên 
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3. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Hiệp Hòa 

Địa bàn khám: Xã Hiệp Hoà, Xã Hợp Thịnh, Xã Hoàng Vân, Xã Xuân Cẩm. 

     

1.  Vũ Văn Hoàn 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

Hiệp Hòa 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Dương Minh Nam 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Y tế Hiệp Hòa 
Bác sĩ đa khoa 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3.  Thân Thị Lộc Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Cử nhân YTCC 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Nguyễn Thị Thu Hằng Trung tâm Y tế Hiệp Hòa 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

5.  Vũ Thị Thu Trung tâm Y tế Hiệp Hòa 
Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
Ủy viên 

6.  Nguyễn Ngọc Tứ Trung tâm Y tế Hiệp Hòa 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

7.  Nguyễn Văn Khánh Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

8.  Triệu Văn Hải Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Dược sĩ Ủy viên 

9.  Ngô Thu Hà Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Điều dưỡng Ủy viên 

10.  Ngô Thị Phượng Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Điều dưỡng Ủy viên 

11.  Ngô Thị Nguyệt Trung tâm Y tế Hiệp Hòa 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

12.  Trần Thị Tĩnh Trung tâm Y tế Hiệp Hòa 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

13.  Lê Thị Nga Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Điều dưỡng Ủy viên 

14.  Nguyễn Thị Ngọc Châm Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

15.  Nguyễn Vân Anh Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

16.  Hoàng Đăng Thuận Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Y sĩ Ủy viên 

17.  Đỗ Việt Đức Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

18.  Nguyễn Quang Trường Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

19.  Trần Thị Hiền Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Điều dưỡng Ủy viên 

20.  Lê Thị Thúy Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Điều dưỡng Ủy viên 

21.  Giáp Thị Hường Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Điều dưỡng Ủy viên 

22.  Dương Thế Hoạt Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Bác sĩ đa khoa Ủy viên 
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23.  Phạm Thị Minh Ngọc Trung tâm Y tế Hiệp Hòa 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

24.  Phạm Văn Ninh Trung tâm Y tế Hiệp Hòa Y sĩ Ủy viên 

25.  Phương Hồng Thái 

Phó Giám đốc Bệnh viện 

Sức khỏe Tâm thần Bắc 

Ninh số 1 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

26.  Thiếu tá Nguyễn Văn Tình 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Bắc Ninh 
Y sĩ Ủy viên 
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4. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Việt Yên 

Địa bàn khám: Phường Tự Lạn, Phường Việt Yên, Phường Nếnh, Phường Vân 

Hà. 

     

1.  Trần Minh Phương 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

Việt Yên 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Chu Bá Tám 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Y tế Việt Yên 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3.  Tạ Thị Thu Hương Trung tâm Y tế Việt Yên Bác sĩ đa khoa 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Ngô Thị Thu Trung tâm Y tế Việt Yên Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

5.  Nguyễn Thị Khá Trung tâm Y tế Việt Yên Điều dưỡng Ủy viên 

6.  Chu Tuấn Ngọc Trung tâm Y tế Việt Yên Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

7.  Phùng Thị Mai Duyên Trung tâm Y tế Việt Yên Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

8.  Đỗ Thu Sang Trung tâm Y tế Việt Yên Điều dưỡng Ủy viên 

9.  Hoàng Thị Linh Trung tâm Y tế Việt Yên 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

10.  Vũ Thị Hạ Trung tâm Y tế Việt Yên Điều dưỡng Ủy viên 

11.  Trần Quốc Tuấn Trung tâm Y tế Việt Yên 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

12.  Nguyễn Trọng Long Trung tâm Y tế Việt Yên 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

13.  Trịnh Thị Tâm Trung tâm Y tế Việt Yên 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

14.  Hoàng Thị Xoan Trung tâm Y tế Việt Yên 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

15.  Tô Thị Thảo Trung tâm Y tế Việt Yên Điều dưỡng Ủy viên 

16.  Vũ Quỳnh Trang Trung tâm Y tế Việt Yên Điều dưỡng Ủy viên 

17.  Diêm Thị Thu Hường Trung tâm Y tế Việt Yên Điều dưỡng Ủy viên 

18.  Đỗ Văn Lập Trung tâm Y tế Việt Yên 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

19.  Nguyễn Thị Thu Hường Trung tâm Y tế Việt Yên Điều dưỡng Ủy viên 

20.  Trần Thị Hồng Mơ Trung tâm Y tế Việt Yên 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

21.  Nguyễn Văn Dương Trung tâm Y tế Việt Yên 
Cử nhân Kỹ thuật 

CĐHA 
Ủy viên 
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22.  Nguyễn Minh Tâm Trung tâm Y tế Việt Yên 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

23.  Nguyễn Thị Huế Trung tâm Y tế Việt Yên 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

24.  Lê Thúy Lan 
Bệnh viện Sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 1 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

25.  Thiếu tá Trần Huy Tiệp 
Ban Chỉ huy PTKV 2 - 

Lạng Giang 
Y sĩ Ủy viên 
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IV. BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 4 - HẠP LĨNH 

1. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Bắc Ninh số 2 

Địa bàn khám: Phường Kinh Bắc, Phường Võ Cường, Phường Vũ Ninh, 

Phường Hạp Lĩnh, Phường Nam Sơn. 

     

1.  Vũ Quang Vĩnh 
Giám đốc Bệnh viện Phổi Bắc 

Ninh số 2 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Trần Đức Tuấn 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế 

Bắc Ninh số 2 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3.  Nguyễn Thị Quỳnh Như Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 2 Thạc sĩ 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Trần Đức Thùy Dương Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

5.  Trần Thị Hương Huyền Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 2 Điều dưỡng Ủy viên 

6.  Nguyễn Thị Hoa Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 Điều dưỡng Ủy viên 

7.  Nguyễn Thị Thúy Nền Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 
Ủy viên 

8.  Lê Thị Ngân Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 Y sĩ Ủy viên 

9.  Nguyễn Hữu Nam Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 
Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
Ủy viên 

10.  Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

11.  Nguyễn Thị Thanh Dung Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 Điều dưỡng Ủy viên 

12.  Khiếu Thị Thu Phương Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 Y sĩ Ủy viên 

13.  Trần Thị Hải Yến Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

14.  Đỗ Thị Hương Thảo Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 Điều dưỡng Ủy viên 

15.  Nguyễn Thị Hải Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 
Chuyên khoa cấp 

I YTCC 
Ủy viên 

16.  Vũ Thị Hải Hà Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 Dân số viên Ủy viên 

17.  Nguyễn Văn Hai Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 
Chuyên khoa cấp 

I Xét nghiệm 
Ủy viên 

18.  Đỗ Thị Việt Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 Điều dưỡng Ủy viên 

19.  Nguyễn Thị Lan Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 2 Điều dưỡng Ủy viên 

20.  Lê Thanh Hải Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 2 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 
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21.  Đinh Bá Long Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 2 Kỹ thuật viên Ủy viên 

22.  Nguyễn Văn Thịnh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

23.  Lâm Thị Xuân Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

24.  Nguyễn Hồng Thanh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 Thạc sĩ Ủy viên 

25.  Nguyễn Thị Điệp Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 Thạc sĩ Ủy viên 

26.  Vũ Văn Thiện 
Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần 

Bắc Ninh số 2 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

27.  Thiếu tá Phạm Văn Hải 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc 

Ninh 
Bác sĩ đa khoa Ủy viên 
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2. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Tiên Du 

Địa bàn khám: Xã Tiên Du, Xã Liên Bão, Xã Tân Chi, Xã Đại Đồng, Xã 

Phật Tích. 

     

1.  Lê Việt An 
Giám đốc Trung tâm Y 

tế Tiên Du 

Tiến sĩ. Bác sĩ 

chuyên khoa cấp II 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Nguyễn Hữu Mùi 
Phó Giám đốc Trung 

tâm Y tế Tiên Du 

Bác sĩ chuyên khoa 

cấp II 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3.  Nguyễn Thị Chuyền Trung tâm Y tế Tiên Du 
Cử nhân Ngôn ngữ 

học 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Nguyễn Diệu Hường Trung tâm Y tế Tiên Du 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp II 
Ủy viên 

5.  Nguyễn Thị Phấn Trung tâm Y tế Tiên Du Điều dưỡng Ủy viên 

6.  Trần Văn Thành Trung tâm Y tế Tiên Du 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

7.  Nguyễn Duy Trường Trung tâm Y tế Tiên Du Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

8.  Trần Thị Thuỳ Linh Trung tâm Y tế Tiên Du Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

9.  Dương Thị Nguyệt Nga Trung tâm Y tế Tiên Du 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

10.  Nguyễn Hữu Khuynh Trung tâm Y tế Tiên Du 
Chuyên khoa cấp I 

Điều dưỡng 
Ủy viên 

11.  Nguyễn Đức Kiên Trung tâm Y tế Tiên Du 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

12.  Đào Thị Hằng Nga Trung tâm Y tế Tiên Du 
Bác sĩ Răng Hàm 

Mặt 
Ủy viên 

13.  Trần Lệ Phú Trung tâm Y tế Tiên Du Điều dưỡng Ủy viên 

14.  Nguyễn Thị Nhung Trung tâm Y tế Tiên Du Điều dưỡng Ủy viên 

15.  Nguyễn Quế Anh Trung tâm Y tế Tiên Du Điều dưỡng Ủy viên 

16.  Nguyễn Thị Tuyết Trung tâm Y tế Tiên Du Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

17.  Nguyễn Thị Duyên Trung tâm Y tế Tiên Du Hộ sinh Ủy viên 

18.  Nguyễn Hữu Hảo Trung tâm Y tế Tiên Du Cao đẳng HAYH Ủy viên 

19.  Nguyễn Thủy Ngọc Trung tâm Y tế Tiên Du 
Chuyên khoa cấp I 

Xét nghiệm 
Ủy viên 

20.  Hoàng Thị Kim Ánh Trung tâm Y tế Tiên Du 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

21.  Nguyễn Thị Tính Trung tâm Y tế Tiên Du 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 
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22.  Nguyễn Bình Nam Bệnh viện Mắt 
Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

23.  Vũ Văn Thiện 

Bệnh viện Sức khỏe 

Tâm thần Bắc Ninh số 

2 

Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I 
Ủy viên 

24.  Đại úy Thân Văn Việt 
Ban Chỉ huy PTKV 2 - 

Lạng Giang 
Y sĩ Ủy viên 
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3. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Yên Phong 

Địa bàn khám: Xã Yên Phong, Xã Văn Môn, Xã Tam Giang, Xã Yên 

Trung, Xã Tam Đa. 

     

1.  Nguyễn Thị Thùy Dương 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

Yên Phong 
Thạc sĩ 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Nguyễn Văn Tiệm 
Phó Giám đốc Trung tâm Y 

tế Yên Phong 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3.  Nguyễn Đức Long Trung tâm Y tế Yên Phong Điều dưỡng 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký 

Hội đồng 

4.  Dương Đình Phương Trung tâm Y tế Yên Phong 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

5.  Hoàng Thị Dung Trung tâm Y tế Yên Phong 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

6.  Nguyễn Văn Dưỡng Trung tâm Y tế Yên Phong 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

7.  Bùi Quỳnh Thơ Trung tâm Y tế Yên Phong 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

8.  Lại Thế Lực Trung tâm Y tế Yên Phong 
Bác sĩ Răng Hàm 

Mặt 
Ủy viên 

9.  Nguyễn Thanh Hùng Trung tâm Y tế Yên Phong 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

10.  Diêm Đăng Định Trung tâm Y tế Yên Phong 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 
Ủy viên 

11.  Đặng Thị Hương Trung tâm Y tế Yên Phong Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

12.  Đỗ Văn Dục Trung tâm Y tế Yên Phong 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

13.  Bùi Văn Vương Trung tâm Y tế Yên Phong 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

14.  Thang Đình Trị Trung tâm Y tế Yên Phong Thạc sĩ Ủy viên 

15.  Mẫn Thị Hạnh Trung tâm Y tế Yên Phong Điều dưỡng Ủy viên 

16.  Nguyễn Thị Huyền Trung tâm Y tế Yên Phong Điều dưỡng Ủy viên 

17.  Nguyễn Văn Hạnh Trung tâm Y tế Yên Phong Điều dưỡng Ủy viên 

18.  Trương Đức Tuấn Trung tâm Y tế Yên Phong Điều dưỡng Ủy viên 

19.  Nguyễn Thị Thủy Trung tâm Y tế Yên Phong Điều dưỡng Ủy viên 

20.  Nguyễn Thị Tú Trung tâm Y tế Yên Phong Điều dưỡng Ủy viên 

21.  Nguyễn Văn Tiến Trung tâm Y tế Yên Phong Cao đẳng HAYH Ủy viên 
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22.  Nguyễn Thị Lợi Trung tâm Y tế Yên Phong Điều dưỡng Ủy viên 

23.  Nguyễn Thị Hương Trung tâm Y tế Yên Phong 
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học 
Ủy viên 

24.  Nguyễn Thị Hà Trung tâm Y tế Yên Phong 
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học 
Ủy viên 

25.  Nguyễn Văn Tạo 
Bệnh viện Sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 2 
Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

26.  Thiếu tá Trần Đức Quý 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Bắc Ninh 
Y sĩ Ủy viên 
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4. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Từ Sơn 

Địa bàn khám: Phường Từ Sơn, Phường Tam Sơn, Phường Đồng Nguyên, 

Phường Phù Khê. 

     

1.  Đàm Thận Hiển 
Giám đốc Trung tâm Y 

tế Từ Sơn 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Phan Văn Huyên 
Phó Giám đốc Trung 

tâm Y tế Từ Sơn 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3.  Chu Thị Duyên Trung tâm Y tế Từ Sơn Đại học kế toán 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Trần Thị Vân Trung tâm Y tế Từ Sơn Thạc sĩ Ủy viên 

5.  Nguyễn Thị Mơ Trung tâm Y tế Từ Sơn Điều dưỡng Ủy viên 

6.  Nguyễn Thị Minh Trung tâm Y tế Từ Sơn 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

7.  Nguyễn Tiến Dũng Trung tâm Y tế Từ Sơn 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

8.  Võ Tấn Huân Trung tâm Y tế Từ Sơn Điều dưỡng Ủy viên 

9.  Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Y tế Từ Sơn 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

10.  Đồng Thị Hậu Trung tâm Y tế Từ Sơn Điều dưỡng Ủy viên 

11.  Vũ Thị Quý Trung tâm Y tế Từ Sơn Thạc sĩ Ủy viên 

12.  Đặng Thị Ngọc Dung Trung tâm Y tế Từ Sơn 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

13.  Đỗ Thị Thu Trà Trung tâm Y tế Từ Sơn 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

14.  Trần Thị Bích Hòa Trung tâm Y tế Từ Sơn 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 
Ủy viên 

15.  Đỗ Văn Tiến Trung tâm Y tế Từ Sơn Điều dưỡng Ủy viên 

16.  Nguyễn Đức Hùng Trung tâm Y tế Từ Sơn Điều dưỡng Ủy viên 

17.  Nguyễn Đắc Thịnh Trung tâm Y tế Từ Sơn 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

18.  Nguyễn Tuấn Thành Trung tâm Y tế Từ Sơn Điều dưỡng Ủy viên 

19.  Nguyễn Thị Thanh Bình Trung tâm Y tế Từ Sơn 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

20.  Nguyễn Hữu Huy Hoàng Trung tâm Y tế Từ Sơn 
Cử nhân Kỹ thuật 

hình ảnh y học 
Ủy viên 

21.  Vũ Thị Nhung Trung tâm Y tế Từ Sơn Bác sĩ đa khoa Ủy viên 
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22.  Nguyễn Đăng Hoạch Trung tâm Y tế Từ Sơn 
Cử nhân Kỹ thuật 

hình ảnh y học 
Ủy viên 

23.  Nguyễn Thị Huế Trung tâm Y tế Từ Sơn 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

24.  Nguyễn Thị Siêm Trung tâm Y tế Từ Sơn 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

25.  Nguyễn Văn Tạo 

Bệnh viện Sức khỏe 

Tâm thần Bắc Ninh số 

2 

Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

26.  
Thiếu tá Nguyễn Văn 

Đức 

Ban Chỉ huy PTKV 2 

- Lạng Giang 
Y sĩ Ủy viên 
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5. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Quế Võ 

Địa bàn khám: Phường Quế Võ, Phường Phương Liễu, Phường Nhân 

Hòa, Phường Đào Viên, Phường Bồng Lai, Xã Chi Lăng, Xã Phù Lãng. 

     

1.  Đỗ Đức Huy 
Giám đốc Trung tâm Y 

tế Quế Võ 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Nguyễn Tiến Việt 
Phó Giám đốc Trung 

tâm Y tế Quế Võ 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3.  Nguyễn Thị Cúc Trung tâm Y tế Quế Võ Cử nhân 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Phạm Văn Bình Trung tâm Y tế Quế Võ 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

5.  Đào Hữu Ân Trung tâm Y tế Quế Võ Y sĩ Ủy viên 

6.  Chu Văn Nam Trung tâm Y tế Quế Võ 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

7.  Nguyễn Hồng Hải Trung tâm Y tế Quế Võ Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

8.  Nguyễn Văn Hải Trung tâm Y tế Quế Võ Điều dưỡng Ủy viên 

9.  Vũ Văn Mùi Trung tâm Y tế Quế Võ Điều dưỡng Ủy viên 

10.  Trần Trung Anh Trung tâm Y tế Quế Võ 
Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
Ủy viên 

11.  Nguyễn Hữu Thịnh Trung tâm Y tế Quế Võ 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

12.  Đỗ Thị Phương Trung tâm Y tế Quế Võ 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

13.  Nguyễn Văn Dũng Trung tâm Y tế Quế Võ 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

14.  Nguyễn Đăng Phan Trung tâm Y tế Quế Võ Điều dưỡng Ủy viên 

15.  Nguyễn Thị Hồng Quyên Trung tâm Y tế Quế Võ Điều dưỡng Ủy viên 

16.  Phan Hoàng Anh Trung tâm Y tế Quế Võ Kỹ thuật viên Ủy viên 

17.  Phạm Văn Huy Trung tâm Y tế Quế Võ Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

18.  Hoàng Văn Kiên Trung tâm Y tế Quế Võ Kỹ thuật viên Ủy viên 

19.  Vũ Văn Lương Trung tâm Y tế Quế Võ Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

20.  Đinh Văn Tuấn Trung tâm Y tế Quế Võ Kỹ thuật viên Ủy viên 

21.  Nguyễn Thị Thúy Trung tâm Y tế Quế Võ 
Chuyên khoa 

cấp I Xét 
Ủy viên 
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nghiệm 

22.  Nguyễn Thị Thơm Trung tâm Y tế Quế Võ 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

23.  Nguyễn Thị Hiền Trung tâm Y tế Quế Võ 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

24.  Nguyễn Ngọc Khôi Bệnh viện Mắt Thạc sĩ Ủy viên 

25.  Nguyễn Tiến Cường 

Bệnh viện Sức khỏe 

Tâm thần Bắc Ninh số 

2 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

26.  Thiếu tá Nịnh Văn Sơn 
Ban Chỉ huy PTKV 1 - 

Chũ 
Y sĩ Ủy viên 
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6. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Thuận Thành 

Địa bàn khám: Phường Thuận Thành, Phường Mão Điền, Phường Trạm 

Lộ, Phường Trí Quả, Phường Song Liễu, Phường Ninh Xá. 

     

1.  Nguyễn Hữu Tiến 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

Thuận Thành 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Nguyễn Thị Sáu 
Phó Giám đốc Trung tâm Y 

tế Thuận Thành 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3.  Nguyễn Thị Hương Trung tâm Y tế Thuận Thành Thạc sĩ YHDP 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Vương Thị Thưa Trung tâm Y tế Thuận Thành Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

5.  Nguyễn Thị Nga Trung tâm Y tế Thuận Thành Điều dưỡng Ủy viên 

6.  Nguyễn Thị Sáu Trung tâm Y tế Thuận Thành 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

7.  Vương Công Tuyên Trung tâm Y tế Thuận Thành Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

8.  Nguyễn Thị Tầm Trung tâm Y tế Thuận Thành Điều dưỡng Ủy viên 

9.  Nguyễn Thị Hường Trung tâm Y tế Thuận Thành Kỹ thuật viên Ủy viên 

10.  Nguyễn Thị Hồng Liên Trung tâm Y tế Thuận Thành 
Bác sĩ Răng Hàm 

Mặt 
Ủy viên 

11.  Nguyễn Thị Thư Trung tâm Y tế Thuận Thành Điều dưỡng Ủy viên 

12.  Nguyễn Chí Đạt Trung tâm Y tế Thuận Thành Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

13.  Nguyễn Thị Nguyệt Trung tâm Y tế Thuận Thành 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

14.  Nguyễn Hà Phương Trung tâm Y tế Thuận Thành Điều dưỡng Ủy viên 

15.  Lưu Văn Huân Trung tâm Y tế Thuận Thành Y sĩ Ủy viên 

16.  Vũ Đăng Long Trung tâm Y tế Thuận Thành Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

17.  Phạm Thị Dương Trung tâm Y tế Thuận Thành Điều dưỡng Ủy viên 

18.  Nguyễn Thị Nhài Trung tâm Y tế Thuận Thành 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Ủy viên 

19.  Hoàng Thị Thảo Trung tâm Y tế Thuận Thành Điều dưỡng Ủy viên 

20.  Nguyễn Văn Chiến Trung tâm Y tế Thuận Thành 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

21.  Nguyễn Viết Tùng Trung tâm Y tế Thuận Thành 
Cử nhân Kỹ thuật 

hình ảnh y học 
Ủy viên 
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22.  Nguyễn Thị Hoàn Trung tâm Y tế Thuận Thành Thạc sĩ Ủy viên 

23.  Nguyễn Thị Tình Trung tâm Y tế Thuận Thành 
Cử nhân Xét 

nghiệm 
Ủy viên 

24.  Nguyễn Văn Chức Bệnh viện Mắt 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

25.  Nguyễn Tiến Cường 
Bệnh viện Sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 2 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

26.  
Đại úy Đặng Văn 

Tuyến 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc 

Ninh 
Y sĩ Ủy viên 
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7. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Gia Bình 

Địa bàn khám: Xã Gia Bình, Xã Nhân Thắng, Xã Đại Lai, Xã Cao Đức, 

Xã Đông Cứu. 

 

     

1.  Nguyễn Văn Phong 
Phó Giám đốc phụ trách 

Trung tâm Y tế Gia Bình 
Thạc sĩ 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Nguyễn Văn Minh 
Phó Giám đốc Trung tâm Y 

tế Gia Bình 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3.  Đồng Thị Thanh Trung tâm Y tế Gia Bình 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Phùng Thị Hiền Trung tâm Y tế Gia Bình 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

5.  Hoàng Văn Thức Trung tâm Y tế Gia Bình Điều dưỡng Ủy viên 

6.  Nguyễn Thị Bình Trung tâm Y tế Gia Bình 
Bác sĩ đa 

khoa 
Ủy viên 

7.  Nguyễn Đức Văn Trung tâm Y tế Gia Bình 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

8.  Lưu Thị Ngọc Trung tâm Y tế Gia Bình Điều dưỡng Ủy viên 

9.  Phạm Thị Kiều Oanh Trung tâm Y tế Gia Bình 
Bác sĩ đa 

khoa 
Ủy viên 

10.  Bùi Thị Quyên Trung tâm Y tế Gia Bình Điều dưỡng Ủy viên 

11.  Bùi Đức Chung Trung tâm Y tế Gia Bình 
Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
Ủy viên 

12.  Nguyễn Đình Đủ Trung tâm Y tế Gia Bình 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

13.  Nguyễn Thị Thúy Trung tâm Y tế Gia Bình 
Bác sĩ đa 

khoa 
Ủy viên 

14.  Hoàng Thị Linh Trung tâm Y tế Gia Bình 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

15.  Lê Thế Thắng Trung tâm Y tế Gia Bình Y sĩ Ủy viên 

16.  Nguyễn Văn Minh Trung tâm Y tế Gia Bình Điều dưỡng Ủy viên 

17.  Trịnh Xuân Kiên Trung tâm Y tế Gia Bình 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

18.  Nguyễn Thị Quyên Trung tâm Y tế Gia Bình Hộ sinh Ủy viên 

19.  Nguyễn Quang Thành Trung tâm Y tế Gia Bình 
Bác sĩ đa 

khoa 
Ủy viên 

20.  Nguyễn Thị Ngần Trung tâm Y tế Gia Bình Điều dưỡng Ủy viên 
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21.  Nguyễn Đình Long Trung tâm Y tế Gia Bình Kỹ thuật viên Ủy viên 

22.  Phạm Văn Công Trung tâm Y tế Gia Bình Kỹ thuật viên Ủy viên 

23.  Bùi Thị Hoài Trung tâm Y tế Gia Bình Kỹ thuật viên Ủy viên 

24.  Nguyễn Xuân Phòng 
Bệnh viện Sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 2 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

25.  Thiếu tá Vi Văn Hòa 
Ban Chỉ huy PTKV 3 - Tân 

Yên 
Điều dưỡng Ủy viên 
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8. Hội đồng khám sức khỏe khu vực Lương Tài 

Địa bàn khám: Xã Lương Tài, Xã Lâm Thao, Xã Trung Chính, Xã Trung 

Kênh. 

     

1.  Khúc Nhân Quân 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

Lương Tài 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Chủ tịch Hội 

đồng 

2.  Nguyễn Văn Điệp 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Y tế Lương Tài 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3.  Đoàn Thành Hưng Trung tâm Y tế Lương Tài Cử nhân YTCC 

Ủy viên Thường 

trực, Thư ký Hội 

đồng 

4.  Vương Hữu Phòng Trung tâm Y tế Lương Tài 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

5.  Nguyễn Đức Thành Trung tâm Y tế Lương Tài 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp II 
Ủy viên 

6.  Nguyễn Thị Thuỳ Trung tâm Y tế Lương Tài Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

7.  Vũ Tiến Trung Trung tâm Y tế Lương Tài Bác sĩ đa khoa Ủy viên 

8.  Nguyễn Gia Bảo Trung tâm Y tế Lương Tài 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

9.  Đỗ Thị Ngọc Trung tâm Y tế Lương Tài 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

10.  Phạm Thị Thu Nga Trung tâm Y tế Lương Tài 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

11.  Vương Tiến Dũng Trung tâm Y tế Lương Tài Điều dưỡng Ủy viên 

12.  Nguyễn Thị Cúc Trung tâm Y tế Lương Tài Điều dưỡng Ủy viên 

13.  Dương Thị Thắm Trung tâm Y tế Lương Tài 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

14.  Đoàn Đình Tài Trung tâm Y tế Lương Tài Kỹ thuật viên Ủy viên 

15.  Nguyễn Thị Phương Trung tâm Y tế Lương Tài Điều dưỡng Ủy viên 

16.  Nguyễn Đình Thiết Trung tâm Y tế Lương Tài Điều dưỡng Ủy viên 

17.  Nguyễn Thị Liên Trung tâm Y tế Lương Tài Điều dưỡng Ủy viên 

18.  Nguyễn Thị Thùy Dương Trung tâm Y tế Lương Tài Điều dưỡng Ủy viên 

19.  Hoàng Khắc Ninh Trung tâm Y tế Lương Tài Kỹ thuật viên Ủy viên 

20.  Đoàn Thị Phấn Trung tâm Y tế Lương Tài Kỹ thuật viên Ủy viên 

21.  Nguyễn Thị Hè Trung tâm Y tế Lương Tài Kỹ thuật viên Ủy viên 
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22.  Nguyễn Thị Trang Trung tâm Y tế Lương Tài Điều dưỡng Ủy viên 

23.  Nguyễn Xuân Phòng 
Bệnh viện Sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 2 

Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I 
Ủy viên 

24.  Thiếu tá Nguyễn Thế Chấn 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Bắc Ninh 
Y sĩ Ủy viên 
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